
TS. Nguyễn Thị Mai
Nhóm 3     Thứ 2 -T10 - P. CT305
Khoa học môi trường  212110

STT Mã SV Họ t ên Tên Mã l ớp 10% 20% Đi ểm thi Đi ểm
Tổng kết

1 13124006 Phương Bảo An DH13QL 0 5
2 13124017 Trần Thị Ngọc Anh DH13QL 9 8.5
3 13124014 Trần Đức Anh DH13QL 8 8
4 13124020 Bùi Thanh ánh DH13QL 8 8
5 13121014 Đặng Thị ảnh DH13PT 7 7.5
6 13124029 Võ Hoài Bão DH13QL 8 7.5
7 13162010 Võ Tấn Bảo DH13GI 10 9
8 13114302 Trần Thị Bích DH13QR 8 8
9 12333034 Nguyễn Văn Chí CD12CQ 5 4

10 13162013 Trương Đình Chiến DH13GI 8 8
11 13127016 Ngô Xuân Chiến DH13MT v v
12 13114307 Nguyễn Duy Công DH13NK 5 6
13 13127024 Ngô Minh Cường DH13MT v v
14 13149070 Nguyễn Trọng Đạc DH13QM v v
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14 13149070 Nguyễn Trọng Đạc DH13QM v v
15 13114313 Trần Thế Danh DH13QR 8 8
16 13124058 Bùi Thị Anh Đào DH13QL 7 7.5
17 13124060 Võ Thị Anh Đào DH13QL 8 8
18 13127047 Tô Tiến Đạt DH13MT 8.5 8
19 13116359 Nguyễn Tấn Định DH13NT 8 7.5
20 13124066 Võ Công Đoan DH13QL 7 7
21 13114333 Võ Phước Đức DH13LN 8 7.5
22 10124033 Trần Văn Dũng DH10QL 7 7
23 13114022 Phạm Thị Duyên DH13QR 8.5 8
24 13149093 Mã Hoàng Gia DH13QM 7 6.5
25 13114032 Đỗ Lộc Giang DH13QR 6 5
26 13124073 Phạm Thị Hương Giang DH13QL 7 7.5
27 13124076 Nguyễn Thị Kim Giáp DH13QL 7 7
28 13114342 Nguyễn Thị Hằng DH13LN 7 6
29 13127070 Tưởng Thị Thu Hiền DH13MT 6.5 7
30 13125685 Lâm Thị Hiệp DH13BQ 8 8
31 13124113 Nguyễn Thị Hiếu DH13QL 9 8.5
32 13149125 Trần Cao Quốc Hiếu DH13QM 7 6.5
33 13124116 Huỳnh Ng ọc Hoa DH13QL 8 8
34 13124118 Trần Thị Hoa DH13QL 8 7.5
35 11336107 Nguyễn Thị Hoài CD11CS 7 7



36 13114049 Nguyễn Hoàng DH13NK 7 6
37 13124125 Bùi Thanh Hồng DH13QL 9 8.5
38 13116413 Nguyễn Thị Ngọc Huệ DH13NT 8.5 8.5
39 13114376 Vũ Nam Hùng DH13QR 8.5 8.5
40 13127095 Nguyễn Thị Cẩm Hương DH13MT 8 8.5
41 12114120 Nguyễn Phú Trường Huy DH12LN 7 7
42 13333223 Võ Hoàng Kha CD13CQ 7 7.5
43 13149184 Phạm Nguyên Khấn DH13DL 7 6
44 13114070 Nguyễn Duy Khanh DH13QR 7 7
45 13124160 Lê Hồng Khánh DH13QL 7.5 7
46 10124081 Nguyễn Minh Khương DH10QL v v
47 13130212 Nguyễn Trọng Kính DH13DT 6 7
48 13125229 Nguyễn Hoàng Lạc DH13BQ 7 7
49 13162045 Lê Thị Ngọc Liên DH13GI 8 7.5
50 13114083 Văn Thị ái Liễu DH13LN 9.5 9
51 13114085 Nguyễn Thị Phương Linh DH13LN 8 7.5
52 13124187 Nguyễn Văn Linh DH13QL 7.5 7.5
53 13333264 Phạm Hà Linh CD13CQ 9 8
54 13124192 Phan Thị Ngọc Loan DH13QL 8.5 8
55 12124212 Nguyễn Thị Loan DH12QL 8 855 12124212 Nguyễn Thị Loan DH12QL 8 8
56 13124193 Trần Thị Loan DH13QL 7 7.5
57 13114090 Lê Nguyễn Thành Luân DH13LN 0 5
58 13127129 Đạo Đình Luận DH13MT 9 8
59 13333297 Trương Thị Trúc Ly CD13CQ 8 7.5
60 12124227 Huỳnh Qu ốc Minh DH12QD 5 6
61 13127142 Huỳnh Văn Mừng DH13MT 9 8.5
62 10149118 Võ Thanh Nam DH10QM 7.5 7.5
63 13127151 Huỳnh Th ị Thu Nga DH13MT 8 8
64 13124233 Lê Hữu Nghĩa DH13QL 7 7
65 13124241 Ngô Thị Bích Ngọc DH13QL 9 8
66 13127162 Lê Thị Phương Ngọc DH13MT 10 9
67 11329085 Phan Thành Nguyên CD11TH 7 7
68 13125323 Trần Đình Nguyện DH13BQ 7 7.5
69 13128091 Nguyễn Hoàng Quỳnh Như DH13AV v v
70 13115316 Phan Thị Mỹ Nữ DH13CB 0 5
71 13114460 Phạm Thiên Phú DH13NK 5 6
72 13114105 Trần Ngọc Phú DH13LN 6 6
73 13124294 Trần Thị Hoài Phương DH13QL 8 8
74 13127220 Cao Thanh Sơn DH13MT 10 9
75 13116611 Đàng Ng ọc Súng DH13NY 5 6



76 13114506 Nguyễn Quang Thắng DH13NK 5 5
77 13124335 Nguyễn Thị Thu Thanh DH13QL 8 8
78 13124337 Trần Chí Thanh DH13QL 6 6.5
79 13124349 Nguyễn Dương Thanh Thảo DH13QL 6 6
80 12124080 Nguyễn Xuân Thịnh DH12QL 7 7
81 13130089 Lê Văn Thông DH13DT 6 6.5
82 13125483 Nguyễn Văn Thông DH13BQ 6 6
83 13124394 Tô Ngọc Minh Thư DH13QL 7.5 7.5
84 13124393 Nguyễn Vũ Minh Thư DH13QL 8 8
85 12124307 Đỗ Hồng Thương DH12QL 7 6
86 12336029 Phạm Thị Thùy CD12CS 6 6
87 13124388 Nguyễn Thị Như Thủy DH13QL 9 8.5
88 13124399 Nguyễn Thị Thủy Tiên DH13QL 10 9
89 13124423 Sung Thị Mỹ Trâm DH13QL 8 8.5
90 13124424 Tô Thị Phượng Trâm DH13QL 9 8
91 13124414 Phạm Thị Hà Trang DH13QL 9 8.5
92 13333557 Lê Thị Quỳnh Trang CD13CQ 8 8
93 13124410 Kiều Thị Thùy Trang DH13QL 8 8
94 12149671 Bùi Thị Hà Trang DH12QM 9 9
95 13114160 Lê Văn Triết DH13LN 7 795 13114160 Lê Văn Triết DH13LN 7 7
96 12333451 Cao Thị Triều CD12CQ 7.5 7.5
97 13114163 Lê Thị Ngọc Trinh DH13NK 7 7.5
98 13124447 Nguyễn Thanh Trúc DH13QL 9 8
99 12116145 Phan Thanh Trực DH12NT v v

100 13329248 Nguyễn Ngọc Trung CD13TH v v
101 13114177 Trần Ngọc Tuấn DH13NK 0 5
102 13124467 Đặng Huy Tùng DH13QL 5 6
103 13130105 Dương Anh Cát Tường DH13DT 7 8
104 13124474 Phan Thị An Vi DH13QL 8 8
105 13114571 Ngô Quang Vinh DH13NK 8 7.5
106 13114186 Nguyễn Tô Hoàng Vũ DH13QR 6 7
107 13127340 Nguyễn Hoàng Vũ DH13MT 9 8.5
108 13162120 Trương Thanh Xuân DH13GI 8 7.5
109 13124499 Nguyễn Như ý DH13QL 8 7


